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I. VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Về sự cần thiết ban hành Thông tư

Ngày 01 tháng 8 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp (sau đây gọi là Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP), trong đó, với vai trò là Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Bộ Tư pháp đã ban hành các quy định cụ thể về vị trí, chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực, hiểu biết, trình độ và các điều kiện khác đối với đội ngũ Giám đốc Sở Tư pháp, căn cứ theo các điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được ban hành kèm theo Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
Trên cơ sở các quy định của Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, việc thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm đội ngũ Giám đốc Sở Tư pháp trong những năm qua đã dần đi vào nề nếp, bước đầu tạo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP trong các năm qua, có thể thấy, về cơ bản, đội ngũ Giám đốc Sở Tư pháp được bổ nhiệm trong thời gian qua đã đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nhiều quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung, theo đó, vị trí, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở đã có nhiều thay đổi. Đồng thời quá trình thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP, một số quy định liên quan đến các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của Giám đốc Sở Tư pháp có những tồn tại, hạn chế, bất cập nhất định trong quá trình thực hiện và được các địa phương kiến nghị sửa đổi, bổ sung như: (i) một số tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp hiện nay trên thực tế còn chưa được các địa phương thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để, cụ thể như: Tiêu chuẩn về trình độ Giám đốc Sở phải đạt tốt nghiệp Đại học luật trở lên; tiêu chuẩn Giám đốc Sở phải có ít nhất 05 năm công tác trong ngành Tư pháp, trong đó có 03 năm trở lên làm công tác quản lý nhà nước về công tác Tư pháp; tiêu chuẩn về độ tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ; (ii) theo quy định của Đảng và pháp luật về phân cấp trong việc quản lý cán bộ, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với Giám đốc, Phó Giám đốc sở Tư pháp thuộc thẩm quyền của Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực có vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ quan Tư pháp địa phương và ban hành cụ thể tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tư pháp, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và các địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP còn có những hạn chế nhất định, chưa phát huy được vai trò quản lý, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với đội ngũ Giám đốc Sở Tư pháp và việc thực hiện công tác hậu kiểm của Bộ Tư pháp đối với việc  thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP theo quy định; (iii) Đối với đội ngũ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, do chưa có khung tiêu chuẩn hướng dẫn chung của Bộ Nội vụ nên Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP chưa có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn đối với đội ngũ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, do đó, việc bổ nhiệm đội ngũ Phó Giám đốc Sở Tư pháp chưa được thực hiện đồng bộ tại các địa phương, dẫn tới những tồn tại, hạn chế nhất định trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo Sở Tư pháp cũng như việc tạo nguồn cán bộ quy hoạch, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp của các địa phương.
Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Tư pháp, bảo đảm tính hợp lý, khả thi, đồng bộ trong việc thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với đội ngũ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp của các địa phương trong thời gian tới, Bộ Tư pháp thấy rằng việc xây dựng Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tư pháp, thay thế cho Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2006 là cần thiết.
2. Về cơ sở chính trị, pháp lý của việc ban hành Thông tư
2.1. Về cơ sở chính trị
- Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 
- Quyết định số 105-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

 2.2. Về cơ sở pháp lý

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ có quy định thẩm quyền của Bộ trong việc: “Hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” – khoản 3, Điều 14.
- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tại khoản 1, Điều 11 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc: “Ban hành cụ thể tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở theo ngành, lĩnh vực quản lý”.

- Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở tư pháp thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng tư pháp thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó tại điểm d khoản 1 Điều 3 có quy định: “Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ và theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tư pháp quy định”.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Căn cứ báo cáo đánh giá, kiến nghị cụ thể của các địa phương và kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế của Bộ Tư pháp tại một số địa phương, ngày     /...../2018, Bộ Tư pháp đã có báo cáo số ...../BC-BTP về kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP (xin gửi kèm theo). Kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP  là cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP.
Ngày 11/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1338/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP. Trên cơ sở đó, Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến góp ý, chỉnh lý, thẩm định Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như:
- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và của các Bộ, ngành có liên quan (Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo); ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về nội dung dự thảo Thông tư; 

- Gửi lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tư pháp 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đăng tải  lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư.

- Phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư ngày……/2018.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Tổ soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Thông tư.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 03 chương và 11 điều , cụ thể như sau:
- Chương I: Những quy định chung (gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4), trong đó: Điều 1: Phạm vi điều chỉnh; Điều 2: Đối tượng áp dụng; Điều 3: Thời gian công tác pháp luật được áp dụng trong thông tư (nhằm cụ thể hóa các quy định về kinh nghiệm công tác); Điều 4: Tiêu chuẩn chung;

- Chương II: Những quy định cụ thể (gồm 02 Mục và 4 điều, từ Điều 5 đến Điều 8): Mục 1 quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở (Điều 5. Vị trí, chức danh và Điều 6. Tiêu chuẩn về trình độ, kinh nghiệm công tác); Mục 2 quy định tiêu chuẩn chức danh Phó giám đốc sở (Điều 7. Vị trí, chức danh và Điều 8. Tiêu chuẩn về trình độ, kinh nghiệm công tác);
- Chương III: Điều khoản thi hành (gồm 3 điều): Điều 9. Hiệu lực thi hành; Điều 10: Điều khoản chuyển tiếp; Điều 11: Trách nhiệm thi hành;
2. Nội dung tiêu chuẩn Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, trong đó:
2.1. Về các quy định chung: 
2.1.1. Về thời gian làm công tác pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 3 dự thảo Thông tư như sau: 

Thời gian qua, khi thực hiện quy định thời gian công tác tư pháp quy định tại Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP là “có ít nhất 05 năm công tác trong ngành Tư pháp, trong đó có 03 năm trở lên làm công tác quản lý nhà nước về công tác tư pháp”, các địa phương phản ánh gặp khó khăn khi xác định thời gian làm công tác tư pháp để thực hiện việc bổ nhiệm. Do đó, để cụ thể hóa và tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc xác định thời gian, kinh nghiệm làm công tác quản lý về công tác tư pháp. Trên cơ sở kinh nghiệm đã thống nhất với Bộ Nội vụ về việc xác định “thời gian làm công tác pháp luật” tại Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự. Tại Điều 3 Dự thảo Thông tư đưa ra các phương án về việc xác định “thời gian làm công tác pháp luật” áp dụng trong Thông tư cụ thể như sau:
Khoản 1 gồm 02 phương án như sau:
- Phương án 1: Thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên tại các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ cử nhân luật đối với công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Phương án 2: Thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên tại các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ cử nhân luật đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, tòa án, kiểm sát, hệ thống thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, nội vụ, nội chính hoặc tại vị trí việc làm trực tiếp thực hiện công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Trong đó, phương án 2 có xác định rõ các cơ quan, đơn vị và việc quy định “tại vị trí việc làm trực tiếp thực hiện công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật” để bảo đảm mở rộng đối tượng.
Khoản 2 gồm 01 phương án như sau: 

Thời gian công tác được xếp ở các ngạch: Thư ký tòa án, thẩm tra viên ngành tòa án, thẩm phán; kiểm tra viên ngành kiểm sát, kiểm sát viên; điều tra viên thuộc cơ quan điều tra trong công an Nhân dân, quân đội Nhân dân Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; chấp hành viên, thẩm tra viên thi hành án dân sự, thư ký thi hành án dân sự; thanh tra viên.
Khoản 3 gồm 02 phương án như sau:

- Phương án 1: Thời gian có trình độ cử nhân luật và giữ chức vụ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã trở lên.
- Phương án 2: Thời gian có trình độ cử nhân luật và giữ chức vụ lãnh đạo cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên.
Việc bổ sung khoản 3 nhằm mở rộng đối tượng được tính có thời gian làm công tác pháp luật là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ tạo tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương, qua đó mở rộng nguồn bổ nhiệm lãnh đạo Sở Tư pháp.
2.1.2. Về tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tiêu chuẩn về năng lực, hiểu biết: Dự thảo đã bám sát các quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật và năng lực, hiệu biết khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được ban hành theo Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Quyết định số 105-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đồng thời gắn với yêu cầu quản lý của Bộ, ngành Tư pháp như: có khả năng nghiên cứu pháp luật, phân tích chính sách; tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo, đề xuất các giải pháp cải cách pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý nhà nước về công tác tư pháp tại địa phương phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh…;
2.2. Về các tiêu chuẩn cụ thể

2.2.1. Đối với quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

a) Về vị trí, chức trách: Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Tư pháp, là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, lãnh đạo công tác của sở; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư Pháp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
b) Về Tiêu chuẩn về trình độ, kinh nghiệm công tác:
- Về kinh nghiệm công tác: Dự thảo Thông tư đưa ra 02 phương án về tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác đối với vị trí Giám đốc Sở Tư pháp, cụ thể:

Phương án 1:
Có từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên; có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn.

Phương án 2:
Đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý cấp dưới; có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn.

- Về trình độ: (1) Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành luật; (2) Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; (3) Đã tốt nghiệp chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; (4) Đã tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương; (5) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ hoặc cấp sở; (6) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.
Về tiêu chuẩn ngoại ngữ, dự thảo Thông tư đưa ra hai phương án cụ thể như sau:

Phương án 1:

Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 trở lên của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với một trong năm ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức Trung Quốc. Đối với trường hợp bổ nhiệm ở tỉnh có người dân tộc thiểu số mà cá nhân là người dân tộc thiểu số hoặc có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm thẩm quyền cấp hoặc tỉnh giáp Lào, Cam-Pu-Chia mà cá nhân có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào, Cam-Pu-Chia thì không bắt buộc phải có tiêu chuẩn ngoại ngữ nêu trên.

Đối với quy định “các tỉnh giáp Lào, Cam-Pu-Chia mà cá nhân có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào, Cam-Pu-Chia thì không bắt buộc phải có tiêu chuẩn ngoại ngữ nêu trên”, Tổ soạn thảo nhận thấy qua thực tiễn, đối với các tỉnh có biên giới giáp Lào, Cam-Pu-Chia, là các địa phương thường xuyên có quan hệ giao lưu, trao đổi giữa nhân dân và các cấp chính quyền địa phương, việc đội ngũ lãnh đạo Sở Tư pháp nói riêng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương nói chung được đào tạo và có thể sử dụng được các ngoại ngữ này là đáng khích lệ và cần thiết.
Phương án 2:
Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc theo quy định của pháp luật.
Việc quy định tiêu chuẩn ngoại ngữ theo phương án này sẽ bảo đảm chuẩn hóa quy định về tiêu chuẩn ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 đối với tất cả các ngoại ngữ).
2.2.2. Đối với quy định về tiêu chuẩn Phó giám đốc Sở Tư pháp

a) Về vị trí, chức trách: Phó Giám đốc Sở Tư pháp là chức danh lãnh đạo, quản lý và là cấp phó của Giám đốc Sở Tư pháp, giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được Giám đốc Sở Tư pháp phân công; thay mặt Giám đốc sở điều hành công việc của Sở Tư pháp khi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

b) Về Tiêu chuẩn về trình độ, kinh nghiệm công tác:
- Về kinh nghiệm công tác: Dự thảo Thông tư đưa ra 02 phương án về tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác đối với vị trí Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cụ thể:
Phương án 1:

Có từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Lãnh đạo Phòng thuộc Sở Tư pháp hoặc tương đương, trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tương đương; có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn.

Phương án 2:

Đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý cấp dưới; có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn.

- Về trình độ: (1) Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật; (2) Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; (3) Đã tốt nghiệp chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; (4) Đã tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương; (5) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ hoặc cấp sở; (6) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.
Về tiêu chuẩn ngoại ngữ, dự thảo Thông tư đưa ra hai phương án cụ thể như sau:
Phương án 1:

Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với một trong năm ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức Trung Quốc. Đối với trường hợp bổ nhiệm ở tỉnh có người dân tộc thiểu số mà cá nhân là người dân tộc thiểu số hoặc có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm thẩm quyền cấp hoặc tỉnh giáp Lào, Cam-Pu-Chia mà cá nhân có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào, Cam-Pu-Chia thì không bắt buộc phải có tiêu chuẩn ngoại ngữ nêu trên; 

Phương án 2:

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc theo quy định của pháp luật.
3. Về điều khoản chuyển tiếp (Điều 10)

Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc nhiệm bố trí, tạo điều kiện, cử Lãnh đạo Sở Tư pháp, theo phân cấp quản lý, tham gia khóa học, dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để hoàn thiện tiêu chuẩn còn thiếu theo quy định tại Thông tư này và các văn bản khác có liên quan. Sau 02 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà Lãnh đạo Sở Tư pháp còn thiếu tiêu chuẩn thì cơ quan có thẩm quyền xem xét cho thôi chức vụ lãnh đạo Sở Tư pháp.
4. Về hiệu lực và trách nhiệm thi hành (Điều 10, Điều 11)
Dự thảo quy định cụ thể về hiệu lực, trách nhiệm thi hành Thông tư, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Sở Tư pháp trong công tác bổ nhiệm, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo Sở Tư pháp, quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Thông tư. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc gửi Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm và lý lịch trích ngang của người được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở để kiểm tra, theo dõi, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý nhà nước về Tư pháp, quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo Bộ Tư pháp.
IV. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG XIN Ý KIẾN
1. Đề nghị quý cơ quan, đơn vị cho ý kiến về các phương án quy định về thời gian công tác pháp luật và quy định về kinh nghiệm công tác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trong dự thảo Thông tư.
2. Trong quá trình xây dựng Thông tư, có ý kiến đề nghị cần có quy định về việc miễn, giảm tiêu chuẩn ngoại ngữ đối với trường hợp Lãnh đạo Sở là người dân tộc thiểu số hoặc đang công tác tại các tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, dự thảo Thông tư đưa ra hai phương án đối với trường hợp này, cụ thể là:

Phương án 1: Đối với trường hợp bổ nhiệm ở tỉnh có người dân tộc thiểu số mà cá nhân là người dân tộc thiểu số hoặc có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm thẩm quyền cấp hoặc tỉnh giáp Lào, Cam-Pu-Chia mà cá nhân có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào, Cam-Pu-Chia thì không bắt buộc phải có tiêu chuẩn ngoại ngữ nêu trên;
Phương án 2: Có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc theo quy định của pháp luật.
Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ soạn thảo xin gửi các cơ quan, đơn vị cho ý kiến trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
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